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	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Chức vụ, đơn vị công tác


	Trình độ
	Thời gian công tác

(Không kể thời gian tập sự)
	Nội dung, lĩnh vực cần đào tạo, bồi dưỡng (cho  công chức, viên chức được quy hoạch)

	
	
	
	
	Chuyên môn (ĐH, ThS, TS theo lĩnh vực đào tạo)
	Ngoại ngữ (ĐH, Chứng chỉ theo lĩnh vực đào tạo)
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